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   TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH              Năm học 2012-2013
                                             MÔN NGỮ VĂN – LỚP 11

                               Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

 Câu 1 (1điểm):  
Đặt câu với mỗi thành ngữ sau:
a. Ba mặt một lời

b. Đau như dao cắt
 Câu 2 (1,5 điểm): 

Bản tin sau thuộc loại tin gì? Chuyển bản tin sau thành loại tin vắn.
Học sinh Việt Nam đạt 4 huy chương Olympic Sinh học quốc tế 2012

       Theo Bộ GD-ĐT, kết quả đạt được của đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 23 năm 2012 của Việt Nam tiến bộ hơn so với năm 2011 với 4 huy chương, trong đó có 1 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.  
   Cụ thể, học sinh Nguyễn Thu Trang, lớp 12, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định đoạt huy chương Bạc. Các thành viên đoạt huy chương Đồng là Nguyễn Thị Hải Anh, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Thị Ngọc Hồng, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trần Đức Huy, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định. Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2012 diễn ra tại Singapore từ ngày 7-7 đến 16-7 với 63 nước tham dự và 234 thí sinh dự thi. Năm 2011, đội tuyển Việt Nam đoạt 3 huy chương Đồng và 1 bằng khen.(Nguồn Internet)
   Câu 3 (1,5 điểm): 

Những hành động của ông Phán mọc sừng ở cuối đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”? Ý nghĩa của những hành động đó?
   Câu 4 (6 điểm)
         Phân tích bức tranh chiều tàn ở phố huyện nghèo trong tác phẩm “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam.
……………………………………Hết……………………………………
                  ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN NGỮ VĂN LỚP 11, HỌC KỲ I

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1,
1 điểm
	
	   Đặt mỗi câu đúng ý nghĩa của mỗi thành ngữ:

- Ba mặt một lời: nói trực tiếp, công khai trước mặt các bên liên quan; 

- Đau như dao cắt: đau đớn, xót xa trong lòng. 

 Đúng cấu trúc cú pháp.
	0,5/ thành ngữ 

	2, 
1,5điểm
	a.
	   Tin thường
	0,5 

	
	b.
	Chuyển thành tin vắn: không có tiêu đề, chỉ nêu nội dung chính như sau:
	1,0

	
	
	     Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2012 diễn ra 
tại Singapore từ ngày 7-7 đến 16-7 với 63 nước
 tham dự và 234 thí sinh dự thi
	0,5

	
	
	    Kết quả: đội tuyển Olympic Sinh học của Việt Nam 
đạt được 4 huy chương, trong đó có 1 huy chương

 Bạc và 3 huy chương Đồng. 
	0,5



	3, 
1,5 điểm
	a. 
	  Những hành động của ông Phán: 
- “Ông Phán cứ oặt người đi, khóc mãi không thôi”,   - “…ông Phán dúi vào tay nó (Xuân Tóc Đỏ) một cái giấy bạc năm đồng gấp tư”. 
	1,0

	
	b
	 Ý nghĩa: Đây là những chi tiết trào phúng, góp phần tô đậm sự lố lăng, vô đạo đức của nhân vật Phán.
	0,5

	4, 
6 điểm
	
	I. Yêu cầu về kỹ năng: Biết cách làm bài nghị luận phân tích một phần đoạn trích, kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	

	
	
	II.Yêu cầu về kiến thức: Trên cơ sở hiểu biết về Thach Lam và tác phẩm “Hai đứa trẻ”, học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần làm rõ các ý chính sau: 
	

	
	a.
	- Nêu được vấn đề cần nghị luận.
	0,5



	
	b.
	- Cảnh thiên nhiên:  chiều tàn hiện lên dưới ngòi bút của Thach Lam: đẹp, nên thơ, bình dị, gần gũi, quen thuộc nhưng đượm buồn, được hiện lên  với nhiều âm thanh, màu sắc, hình ảnh và đường nét

	1.0



	
	c.
	- Cảnh sinh hoạt: Tiêu điều, nghèo nàn, lam lũ, khổ cực,   
	2.5

	
	
	 + Cảnh chợ tàn: người về hết, tiếng ồn ào không còn, chỉ còn rác rưởi.
	1,0

	
	
	 + Hình ảnh con  người: mấy đứa trẻ con nhà nghèo đang tìm tòi, nhặt nhạnh rác, mẹ con chị Tý nghèo khổ ngày mò cua bắt ốc, tối đến dọn hàng nước nhỏ trên cái chõng tre ; bà cụ Thi.  Tất cả… đều thể hiện sự tàn lụi ( cảnh chợ tàn và những kiếp người tàn tạ); sự nghèo đói, khó khăn, tiêu điều đến thảm hại của người dân nơi phố huyện.  
	1,5

	
	d.
	- Tâm trạng của nhân vật Liên: Buồn, xúc động, cảm thương. Liên là cô bé có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, trắc ẩn, yêu thương con người.
	1,0

	
	e.
	Đánh giá chung về nội dung và nghệ thuật
	1.0

	
	
	Lưu ý: 
        - Chỉ cho điểm tối đa khi học sinh đạt được yêu cầu về kỹ năng và kiến thức. 
        - Làm tròn số đến 0,50


	


